
Biểu 3

TT Dự án thành phần/ nội dung
hoạt động

Kế hoạch  nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm
quyền giao, thông báo

Tổng cộng

Trong đó:

KHĐTC nguồn NSNN Thông báo vốn
SN

NSTW

NSĐP NSTW
Tổng

Trong đó:

Trong
nước

Ngoài
nước

TỔNG CỘNG

A Dự án 3

I Tiểu Dự án 1, Dự án 3 74.219 74.219

1 Hữu Lũng 7.939 7.939

2 Chi Lăng 6.213 6.213

3 Thành phố 2.124 2.124

4 Cao Lộc 8.689 8.689

5 Lộc Bình 7.248 7.248

6 Đình Lập 3.797 3.797

7 Văn Lãng 5.522 5.522

8 Tràng Định 8.327 8.327

9 Văn Quan 8.390 8.390
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10 Bình Gia 9.558 9.558

11 Bắc Sơn 6.412 6.412

B Dự án 7 238 230

I Tiểu dự án 1, Dự án 7 155 150

1 Sở Nông nghiệp và PTNT 155 150

II Tiểu dự án 2, Dự án 7 83 80

1 Sở Nông nghiệp và PTNT 83 80

Ghi chú:
1. Tên dự án, tiểu dự án được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ;
2. Đề nghị các địa phương không thay đổi biểu mẫu báo cáo.
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KẾT QUẢ SỬ DỤNG, GIẢI NGÂN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024, ĐỀ XUẤT NĂM 2025

(Kèm Kế hoạch số      /KH-SNN, ngày     /7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Kết quả bố trí, sử dụng, giải ngân dự toán, kế hoạch vốn các chương trình đến năm 2024

Kế hoạch, dự toán vốn CTMTQG giai đoạn 2021-2023

Tổng cộng giai đoạn 2021-2023 Đã giải ngân đến hết 31/01/2024

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng
cộng

Trong đó:

NSNN NSNN

NSĐP

NSTW NSĐP NSTW

ĐTPT SN

ĐTPT SN

ĐTPT

Trong
nước

Ngoài
nước

Trong
nước

Trong
nước

28.539 27.707 832 

3.044 2.955 89

2.381 2.312 69

815 791 24

3.331 3.234 97

2.779 2.698 81

1.456 1.413 43

2.116 2.055 61

3.193 3.100 93

3.217 3.124 93

Biểu 3

Kế hoạch  nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm
quyền giao, thông báo

Trong đó:

Thông báo vốn
SN
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3.665 3.558 107

2.459 2.387 72

8

5

5

3 41,6 40 1,6

3 42 40 1,6

Ghi chú:
1. Tên dự án, tiểu dự án được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ;
2. Đề nghị các địa phương không thay đổi biểu mẫu báo cáo.
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Đã làm thủ tục kéo dài thời gian thực hiện sang năm
2024 theo quy định tại các Nghị quyết số 104/2023/QH15;

số 108/2023/QH15

Tổng
cộng

Trong đó:

NSNN

NSĐP NSTW NSĐP

SN

ĐTPT SN

ĐTPT SN

ĐTPTNgoài
nước

Trong
nước

Trong
nước

Ngoài
nước

Trong
nước

23.264 261 

2.760,29 0

2.253,12 50,3

- 0

2.386,96 0

2.698,00 81

998,69 0

907,95 0

3.046,00 0

2.245,88 21,818

Biểu 3

KẾT QUẢ SỬ DỤNG, GIẢI NGÂN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024, ĐỀ XUẤT NĂM 2025

(Kèm Kế hoạch số      /KH-SNN, ngày     /7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Kết quả bố trí, sử dụng, giải ngân dự toán, kế hoạch vốn các chương trình đến năm 2024

Kế hoạch, dự toán vốn CTMTQG giai đoạn 2021-2023

Đã giải ngân đến hết 31/01/2024

Trong đó:

NSNN

NSTW

ĐTPT
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3.558,00 107

2.387,00 0

22,4 0,6
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Kết quả thực hiện kế hoạch vốn năm 2024

Kết quả giải ngân vốn đã làm thủ tục kéo dài sang
năm 2024 trong 6 tháng đầu năm 2024 Tổng cộng năm 2024

Tổng
cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

NSNN NSNN

NSTW NSĐP NSTW

SN

ĐTPT SN

ĐTPT SN

ĐTPT

Trong
nước

Ngoài
nước

Trong
nước

Trong
nước

Ngoài
nước

22.228 

2.420 

1.893 

648 

2.571 

2.209 

1.123 

1.634 

2.464 

2.483 

Biểu 3

KẾT QUẢ SỬ DỤNG, GIẢI NGÂN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024, ĐỀ XUẤT NĂM 2025

(Kèm Kế hoạch số      /KH-SNN, ngày     /7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Kết quả bố trí, sử dụng, giải ngân dự toán, kế hoạch vốn các chương trình đến năm 2024

Kế hoạch, dự toán vốn CTMTQG giai đoạn 2021-2023

Đã làm thủ tục kéo dài thời gian thực hiện sang năm
2024 theo quy định tại các Nghị quyết số 104/2023/QH15;

số 108/2023/QH15

Trong đó:

NSNN

NSĐP
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2.828 

1.955 

176 

155 

155 

21 

21 
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Dự kiến nhu cầu năm 2025

Kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm Tổng nhu cầu

Tổng
cộng

Trong đó:

Tổng cộng

NSNN

NSĐP NSTW NSĐP

SN

ĐTPT SN

ĐTPT SN

ĐTPT SNTrong
nước

Trong
nước

Ngoài
nước

Trong
nước

21.962 266 20.257

2.349 71 2.705,8

1.838 55 644,0

629 19 -

2.571 2.648,2

2.145 64 2.209,1

1.123 1.261,2

1.634 1.683,2

2.464 2.537,9

2.483 1.700,0

Biểu 3

Kết quả bố trí, sử dụng, giải ngân dự toán, kế hoạch vốn các chương trình đến năm 2024

Kết quả thực hiện kế hoạch vốn năm 2024

Tổng cộng năm 2024

Trong đó:

NSNN

NSTW
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2.828 2.913,3

1.898 57 1.954,3

170 6 170

150 5 150

150 5 150 4,78 150

20 1 20

20 1 20
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Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chúTrong đó:

NSNN

NSTW NSĐP

ĐTPT SN

ĐTPT SNTrong
nước

Ngoài
nước

Trong
nước

19.727 -  530 

2.635 70,8

625 19

0 0

2.571,1 77,1

2.144,8 64,3

1.227,5 33,7

1.634,2 49

2.464 73,9

1.700

Biểu 3

Dự kiến nhu cầu năm 2025

Tổng nhu cầu

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2.828,4 84,9

1.897,4 56,9

170

150

150

20

20
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